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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
	Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số …......./TTr-SKHĐT ngày …...…tháng…...... năm 2022 về việc phê duyệt Quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn tài trợ trong nước và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban công tác các TCPCPNN;
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- CT, các P.CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu:...... .
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /2022/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I
[bookmark: dieu_1]QUY ĐỊNH CHUNG
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy định này quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại
không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt là viện trợ) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc
có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không
thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và bên cung cấp viện trợ (gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành lập hợp pháp tại Việt Nam) thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại Điều 1 Quyết định này.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	1. Bên cung cấp viện trợ trong Quy định này là các cá nhân, tổ chức nước
ngoài có thiện chí cung cấp nguồn viện trợ không hoàn lại thực hiện mục tiêu hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội, nhân đạo cho tỉnh Sóc Trăng và không vì mục
đích lợi nhuận, thương mại được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số
80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
	2. Bên tiếp nhận viện trợ trong Quy định này là các cơ quan, tổ chức
thuộc tỉnh Sóc Trăng được quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số
80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
3. Khoản viện trợ trong Quy định này là hỗ trợ tài chính hoặc hàng hóa
và dịch vụ không phải hoàn lại mà Bên cung cấp viện trợ dành cho Bên tiếp
nhận viện trợ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo,
không nhằm mục đích thương mại, lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
	4. Cơ quan chủ quản trong Quy định này là Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, được xác định như sau:
	a) Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chủ quản khi trở thành người phê duyệt khoản viện trợ được triển khai trên địa bàn và do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý. Khoản viện trợ này được giao các đơn vị trực thuộc tỉnh trực tiếp làm Chủ khoản viện trợ tổ chức triển khai, thực hiện.
	b) Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chủ quản thành phần đối với các dự án khi các dự án do các Bộ, ngành thuộc Trung ương phê duyệt và làm cơ quan chủ quản; trong đó, tỉnh Sóc Trăng là một trong các tỉnh tham gia dự án (tiểu dự án hay dự án thành phần). 
	Điều 4. Nguyên tắc trong quản lý, vận động, tiếp nhận và sử dụng viện trợ
	1. Quản lý, vận động, tiếp nhận và sử dụng viện trợ phải đảm bảo nguyên
tắc công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định khác có
liên quan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
	2. Công tác vận động viện trợ được tiến hành thường xuyên, theo định
hướng, có tổ chức và phải phù hợp với đường lối đối ngoại của Nhà nước, quy
định pháp luật và định hướng thu hút viện trợ của tỉnh Sóc Trăng.
	3. Phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cấp, các sở, ngành, địa phương
để chủ động thực hiện việc quản lý, vận động, tiếp nhận và sử dụng viện trợ trên
địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định pháp luật và quy định này để đảm bảo
các khoản viện trợ phát huy tối đa hiệu quả.
	4. Nghiêm cấm mọi hoạt động tiếp nhận, sử dụng các khoản viện trợ của
các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tỉnh Sóc Trăng khi chưa được
cấp có thẩm quyền phê duyệt và ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh.
	5. Không tiếp nhận những khoản viện trợ gây ảnh hưởng đến an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và không phù hợp với định hướng phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng.
	6. Chủ khoản viện trợ, đơn vị tiếp nhận viện trợ có trách nhiệm triển khai
thực hiện khoản viện trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng
theo quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của tỉnh Sóc Trăng và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các
cơ quan thanh tra, kiểm tra liên quan trong quản lý, vận động, tiếp nhận và sử
dụng hiệu quả khoản viện trợ.
	Điều 5. Lĩnh vực ưu tiên vận động viện trợ
	1. Định hướng vận động, kêu gọi viện trợ trên các lĩnh vực: Giáo dục và
đào tạo; y tế; đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển
nông thôn; giải quyết các vấn đề xã hội; môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; khắc phục hậu quả chiến tranh; văn hóa,
thể thao và du lịch. Theo địa bàn, định hướng ưu tiên các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, từ khu vực nông thôn đến khu vực đô thị.
	2. Các lĩnh vực ưu tiên khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế -
xã hội và quy hoạch chung của tỉnh Sóc Trăng.
	Điều 6. Công tác vận động viện trợ
	1. Định kỳ hàng năm, các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng đề
xuất danh mục dự án vận động các khoản viện trợ trong phạm vi lĩnh vực quản
lý, đảm bảo phù hợp với định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Sóc Trăng và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét.
	2. Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh chủ động tổ chức tìm kiếm, vận động,
đàm phán và ký kết các văn kiện của các khoản viện trợ đảm bảo các yêu cầu
sau:
	a) Có văn bản báo cáo xin chủ trương đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh về nhà tài trợ, mục đích, nội dung chủ yếu của chương trình, dự án dự
định kêu gọi, vận động, đàm phán trước khi thực hiện.
	b) Nội dung của các văn kiện chương trình, dự án vận động viện trợ phải
được lập theo biểu mẫu quy định;
	c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc vận động, đàm
phán các khoản viện trợ phải có văn bản báo cáo kết quả với Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh.
	3. Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc ủy quyền cho các sở, ngành, địa
phương liên quan thực hiện vận động, đàm phán và ký kết văn kiện các khoản
viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
	4. Đối với các khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ, tổ chức
quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân nước ngoài để cứu trợ được
phê duyệt và thực hiện trong thời gian 03 tháng kể từ khi xảy ra thiên tai và viện
trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai được phê duyệt và thực hiện
trong thời gian 09 tháng kể từ khi thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
thì thực hiện việc tiếp nhận theo quy định tại Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày
20 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợquốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Chương II
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ KHOẢN VIỆN TRỢ
	Điều 7. Thẩm quyền phê duyệt khoản viện trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
	1. Các khoản viện trợ không quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 7 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
	2. Các khoản viện trợ khắc phục hậu quả được viện trợ trực tiếp cho tỉnh Sóc Trăng, không phụ thuộc vào quy mô khoản viện trợ.
	3. Các khoản viện trợ mà bên tiếp nhận là các tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định cho phép thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoặc cấp Giấy đăng ký hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bên tiếp nhận viện trợ, trừ các tổ chức do Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập.
	Điều 8. Hồ sơ khoản viện trợ và cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
	1. Hồ sơ khoản viện trợ được lập theo quy định tại Điều 8 Nghị định số
80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
[bookmark: _GoBack]	2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ các khoản
viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường
hợp khoản viện trợ không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ khoản viện trợ và bên
cung cấp viện trợ gửi hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ theo
quy định.
	Điều 9. Cơ quan chủ trì thẩm định
	1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định đối với các khoản
viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tùy
thuộc vào quy mô, tính chất nội dung dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể xem
xét lập phương án mời các cơ quan chuyên môn ở Trung ương và địa phương,
các tổ chức tư vấn và chuyên gia tư vấn độc lập để hỗ trợ thẩm định chương
trình, dự án.
	2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung thẩm định có liên quan đến phạm vi trách
nhiệm quản lý của mình.
	Điều 10. Trình tự, nội dung thẩm định văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án
	1. Trình tự thẩm định:
	a) Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định và hồ sơ chương trình, dự án, phi dự án tới Sở Tài chính, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan. Trường hợp nội dung khoản viện trợ vượt quá thẩm quyền quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan.
	b) Các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm định hồ sơ viện trợ và có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời và chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó; quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung thuộc quản lý của cơ quan đó và đồng ý với việc tiếp nhận khoản viện trợ.
	c) Hết thời gian lấy ý kiến thẩm định các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định hồ sơ dự án trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt hoặc từ chối tiếp nhận khoản viện trợ.
	d) Sau khi nhận được hồ sơ thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét phê duyệt hoặc từ chối và chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	đ) Kết luận thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ sở để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ. Trong trường hợp khoản viện trợ không đủ điều kiện tiếp nhận, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ về quyết định không tiếp nhận viện trợ.
	e) Đối với viện trợ khắc phục hậu quả mang tính chất khẩn cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư không bắt buộc phải lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.
	2. Nội dung thẩm định: Thực hiện theo khoản 5 Điều 10 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
	Điều 11. Phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án 
	1. Trên cơ sở kết luận thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghịđịnh số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
	2. Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và
các cơ quan có liên quan về quyết định phê duyệt khoản viện trợ để giám sát và
phối hợp thực hiện. 
	3. Sau 06 tháng kể từ ngày khoản viện trợ được phê duyệt, trường hợp
khoản viện trợ vẫn chưa triển khai mà không có lý do chính đáng, Ủy ban nhân
dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thu hồi quyết định phê duyệt
tiếp nhận khoản viện trợ đã ban hành và thông báo cho bên cung cấp viện trợ
được biết.
	Điều 12. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chương trình, dự án trong quá trình thực hiện
1. Đối với các chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định:
Chủ khoản viện trợ gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung thay đổi của khoản viện trợ.
2. Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Trường hợp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung làm cho chương trình, dự án trở thành một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ thì phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;
b) Các điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung không thuộc quy định tại điểm a khoản này do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định phê duyệt khoản viện trợ.
3. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
	Điều 13. Quản lý thực hiện khoản viện trợ
Quản lý thực hiện khoản viện trợ thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 17, Điều 18, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
	Điều 14. Quản lý tài chính viện trợ
Quản lý tài chính viện trợ thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
Chương III
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆN TRỢ
	Điều 15. Giám sát, đánh giá thực hiện khoản viện trợ nước ngoài
1. Chủ khoản viện trợ, Ban quản lý chương trình, dự án thực hiện thường xuyên và định kỳ cập nhật toàn bộ các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện khoản viện trợ nước ngoài; phân tích đánh giá quá trình thực hiện một cách toàn diện nhằm kịp thời đưa ra những điều chỉnh cần thiết, đảm bảo khoản viện trợ được thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả.
2. Báo cáo quản lý, thực hiện viện trợ nước ngoài:
Chủ khoản viện trợ, Ban quản lý chương trình, dự án có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo tổng hợp 06 tháng và hàng năm về kết quả phê duyệt, tình hình giải ngân, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chậm nhất ngày 20 tháng 7 của năm báo cáo và ngày 25 tháng 01 của năm tiếp sau.
Điều 16. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài
	1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	a) Chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều phối và tổ chức tiếp xúc với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.
c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan lập báo cáo tổng hợp 06 tháng và hàng năm về tình hình tiếp nhận, kết quả phê duyệt, giải ngân, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền của tỉnh.
c) Tham gia góp ý kiến các khoản viện trợ theo quy định.
d) Cung cấp thường xuyên, đầy đủ thông tin về tình hình cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để làm cơ sở cho việc tiến hành vận động và thẩm định viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 05 năm và hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
b) Hướng dẫn các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài.
c) Chủ trì thẩm định và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và việc bổ sung, điều chỉnh các chương trình, dự án.
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan cân đối và bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng cho các khoản viện trợ nước ngoài.
đ) Phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện việc theo dõi, đánh giá và kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện viện trợ nước ngoài. Báo cáo tổng hợp tình hình chung về tiếp nhận quản lý và thực hiện viện trợ nước ngoài.
e) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy định này để Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
3. Sở Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về quản lý tài
chính nhà nước đối với viện trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định của
pháp luật.
b) Trên cơ sở đề nghị của chủ khoản viện trợ, tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để tiếp nhận và
thực hiện các khoản viện trợ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
c) Tham gia ý kiến thẩm định đối với các khoản viện trợ theo quy định và
các nội dung điều chỉnh, bổ sung, gia hạn hoạt động của các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
d) Quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách
nhà nước.
đ) Tổng hợp tình hình quản lý tài chính đối với khoản viện trợ. Định kỳ 06 tháng và cả năm gửi báo cáo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
e) Kiểm tra giám sát tình hình quản lý tài chính và tuân thủ quy định tài
chính đối với các tổ chức, đơn vị tiếp nhận viện trợ thuộc phạm vi điều chỉnh
của Quy định này.
4. Sở Nội vụ
a) Tham gia góp ý kiến các khoản viện trợ có nội dung liên quan.
b) Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Việt Nam chấp hành thực hiện đường lối, chính sách tôn giáo của Nhà nước trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ.
c) Tổng hợp hàng năm về tình hình quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật Việt Nam về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Báo cáo định kỳ hằng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) Kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
5. Công an tỉnh
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
b) Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
c) Cung cấp các thông tin liên quan và tham gia thẩm định và góp ý kiến các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đều có sự tham gia góp ý kiến của Công an tỉnh.
d) Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
đ) Tiến hành các nhiệm vụ theo thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ.
6. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động vận động viện trợ nước ngoài.
b) Chủ trì xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, viện trợ nước ngoài, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
c) Tham gia góp ý kiến các khoản viện trợ theo quy định.
d) Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan lập báo cáo tổng hợp 06 tháng và hàng năm về tình hình tiếp nhận, kết quả phê duyệt, giải ngân, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền của tỉnh.
7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Tham gia góp ý kiến khoản viện trợ có liên quan theo quy định.
b) Giám sát việc thực hiện khoản viện trợ đảm bảo đúng quy hoạch và quy định.
c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, hạch toán ghi thu – ghi chi ngân sách đối với khoản việc trợ nước ngoài do các đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận; định kỳ báo cáo kết quả về Sở Tài chính theo quy định.
d) Có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của chủ khoản viện trợ, đơn vị sử dụng viện trợ thuộc thẩm quyền.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	Điều 17. Tổ chức thực hiện
	1. Giám đốc các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ khoản viện trợ và bên cung cấp viện trợ chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.
	2. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo tình hình thực
hiện của các khoản viện trợ và Sở Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về
quản lý tài chính theo Quy định này.
	3. Các nội dung khác liên quan đến quản lý, vận động, tiếp nhận và sử
dụng khoản viện trợ không quy định tại Quy định này được thực hiện theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.
	Điều 18. Khen thưởng, kỷ luật
	1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc vận động, tiếp
nhận, sử dụng và quản lý viện trợ được khen thưởng theo quy định của pháp
luật.
	2. Mọi hành vi vi phạm trong việc vận động, đàm phán, phê duyệt, ký kết,
tiếp nhận, sử dụng và quản lý các khoản viện trợ tùy theo tính chất và mức độ vi
phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	Điều 19. Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Quy chế
	Trong quá trình thực hiện, trường hợp nảy sinh các vướng mắc, tồn tại; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể và đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

[bookmark: chuong_pl_1]PHỤ LỤC I
[bookmark: chuong_pl_1_name]NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VIỆN TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ..../2022/QĐ-UBND ngày ….tháng….năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
(Tên dự án)
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
1. Tên dự án:..................................................................................................
2. Mã ngành dự án1:............................. Mã số dự án2:..................................
3. Tên Bên cung cấp viện trợ:.......................................................................
4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:
a) Địa chỉ liên lạc:.........................................................................................
b) Số điện thoại/Fax:.....................................................................................
5. Cơ quan chủ quản:
a) Địa chỉ liên lạc:.........................................................................................
b) Số điện thoại/Fax:.....................................................................................
6. Chủ dự án3:
a) Địa chỉ liên lạc:.........................................................................................
b) Số điện thoại/Fax:.....................................................................................
7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án4:
8. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được):
9. Tổng vốn của dự án:.................. nguyên tệ, tương đương................ USD
Trong đó:
a) Vốn viện trợ không hoàn lại: .............. nguyên tệ, tương đương .....USD
(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện chương trình, dự án)
b) Vốn đối ứng:
- Tiền mặt:........................... VND tương đương..................... USD
- Hiện vật: tương đương.................. VND tương đương................. USD
c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt:.......................... VND tương đương..................... USD
+ Hiện vật: tương đương................. VND tương đương................. USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt:.......................... VND tương đương..................... USD
+ Hiện vật: tương đương................. VND tương đương................. USD
d) Vốn viện trợ:
- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án
Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án
 
	Chủ Dự án ký tên và đóng dấu
(Ngày...tháng...năm…)
 
 
 


	Đại diện Bên cung cấp viện trợ ký tên và đóng dấu (nếu cần)
 (Ngày...tháng...năm…)
 
 
 



______________________
1 Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ).
2 Mã dự án - Không bắt buộc - có thể do Bên cung cấp viện trợ quy định.
3 Chủ Dự án chính là Chủ khoản viện trợ.
4 Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực.
 

NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

I. CĂN CỨ HÌNH THÀNH DỰ ÁN
1. Cơ sở pháp lý của dự án
a) Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Chủ dự án, Cơ quan chủ quản
b) Các văn bản pháp lý liên quan khác.
2. Bối cảnh của dự án
a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết của dự án trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch phát triển của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ hưởng viện trợ (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương).
b) Nêu các chương trình, dự án tương tự đã và đang thực hiện trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các chương trình, dự án đã được tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh trùng lặp và đảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả giữa các dự án với nhau nhằm phát huy hiệu quả tối đa.
3. Các vấn đề sẽ được giải quyết trong khuôn khổ dự án.
4. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án.
II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BÊN CUNG CẤP VIỆN TRỢ
1. Mô tả tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu tiên của Bên cung cấp viện trợ.
2. Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.
III. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN
Mô tả đích mà dự án cần đạt được khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương.
IV. NHỮNG CẤU PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Mô tả chi tiết kế hoạch thực hiện các cấu phần hoặc tiểu dự án (nếu có) và hoạt động tương ứng của dự án theo các nội dung sau:
1. Mục đích
2. Các kết quả dự kiến, bao gồm Danh mục hàng hóa (nếu có)
3. Tổ chức thực hiện
4. Thời gian bắt đầu và kết thúc
5. Dự kiến nguồn lực
V. NGÂN SÁCH DỰ ÁN
1. Tổng vốn của dự án: ... nguyên tệ, tương đương........................ USD
Trong đó:
a) Vốn viện trợ không hoàn lại: .... nguyên tệ, tương đương.... USD
(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)
b) Vốn đối ứng:.................... VND tương đương với.......................... USD
Trong đó:
- Hiện vật: tương đương....................... VND
- Tiền mặt:................. VND
c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt:........................... VND tương đương..................... USD
+ Hiện vật: tương đương.................. VND tương đương................. USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt:........................... VND tương đương..................... USD
+ Hiện vật: tương đương.................. VND tương đương................. USD
d) Vốn viện trợ:
- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
2. Cơ cấu vốn theo: dịch vụ tư vấn (ước tính tỷ trọng chuyên gia trong nước/chuyên gia quốc tế), đào tạo (trong nước, nước ngoài); thiết bị và vật tư (trong nước, nhập khẩu), kinh phí tạo lập các quỹ triển khai hoạt động trong dự án (nếu có), các chi phí quản lý; chi phí theo dõi và đánh giá dự án, kiểm toán dự án và các chi phí khác.
3. Cơ chế tài chính áp dụng:
a) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn viện trợ
b) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng
- Vốn ngân sách nhà nước cấp phát.............. VND (... %) tổng vốn đối ứng
(Trong đó: vốn ngân sách trung ương ..................................... %,... vốn ngân sách địa phương……….. %)
- Vốn của cơ quan chủ quản........................ VND (... %) tổng vốn đối ứng
- Vốn tự cân đối của chủ dự án................... VND (... %) tổng vốn đối ứng.
- Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu có).............................. VND (... %) tổng vốn đối ứng.
VI. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
1. Hình thức giải ngân (qua kho bạc, tài khoản đặc biệt hay tài khoản tạm ứng...)
2. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán
3. Trách nhiệm quản lý vốn (mở tài khoản, chủ tài khoản...)
4. Kiểm toán dự án
VII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Cơ cấu tổ chức
2. Hoạt động của Ban quản lý dự án
VIII. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
1. Xây dựng kế hoạch theo dõi, đánh giá thực hiện dự án
2. Xây dựng chi tiết kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện dự án
a) Đánh giá ban đầu
b) Đánh giá giữa kỳ
c) Đánh giá kết thúc
3. Chế độ kiểm tra, báo cáo của dự án
4. Cơ chế báo cáo
Tuân theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020.
IX. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN SAU KHI KẾT THÚC
Đánh giá tính bền vững của dự án trên các phương diện:
1. Bền vững về kết quả: kết quả của dự án được duy trì và phát triển sau khi dự án kết thúc.
2. Bền vững về tổ chức: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của dự án được đảm bảo để có thể tiếp tục sau khi dự án kết thúc.
3. Bền vững về tài chính: sau khi hết khoản viện trợ, các hoạt động của dự án có thể tự tạo ra kinh phí để tiếp tục các hoạt động cần thiết khác.
4. Bền vững về môi trường: môi trường tự nhiên quanh khu vực thực hiện dự án được bảo tồn sau khi dự án kết thúc.
 
[bookmark: chuong_pl_2]
PHỤ LỤC II
[bookmark: chuong_pl_2_name]NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ..…/2022/QĐ-UBND ngày …. tháng .....năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
(Tên dự án)
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
1. Tên dự án:
2. Mã ngành dự án1:
3. Tên Bên cung cấp viện trợ:
4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:
a) Địa chỉ liên lạc:.........................................................................................
b) Số điện thoại/Fax:.....................................................................................
5. Cơ quan chủ quản:
a) Địa chỉ liên lạc:.......................................................................................
b) Số điện thoại/Fax:....................................................................................
6. Chủ dự án dự kiến:
a) Địa chỉ liên lạc:.........................................................................................
b) Số điện thoại/Fax:.....................................................................................
7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án2:
8. Địa điểm thực hiện dự án:
9. Tổng vốn của dự án:.............. nguyên tệ, tương đương................ USD
Trong đó:
a) Vốn viện trợ không hoàn lại: ... nguyên tệ, tương đương... USD
(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)
b) Vốn đối ứng:
- Tiền mặt:....................... VND tương đương với............................... USD
- Hiện vật: tương đương................VND tương đương với................... USD
c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt:.......................... VND tương đương...................... USD
+ Hiện vật: tương đương................. VND tương đương................. USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt:.......................... VND tương đương...................... USD
+ Hiện vật: tương đương................. VND tương đương................. USD
d) Vốn viện trợ:
- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án
Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án
 
	Đại diện Chủ dự án ký tên và đóng dấu
(Ngày... tháng... năm….)



	Đại diện Bên cung cấp viện trợ ký tên và đóng dấu (nếu cần)
(Ngày...tháng...năm…)




____________________
1 Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ).
2 Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực.
 

NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ

I. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN
1. Mô tả tóm tắt quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị thụ hưởng (cơ quan, ngành, lĩnh vực) liên quan đến nội dung của dự án và sự cần thiết, vai trò, vị trí của dự án trong quy hoạch, kế hoạch đó.
2. Khái quát các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của đơn vị đề xuất dự án.
3. Khái quát những vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án đề xuất.
4. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án đề xuất.
II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BÊN CUNG CẤP VIỆN TRỢ
1. Tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu tiên của Bên cung cấp viện trợ.
2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của Bên cung cấp viện trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được viện trợ.
3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía ViệtNam.
III. CÁC MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
1. Mục tiêu dài hạn
2. Mục tiêu ngắn hạn
IV. CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
Kết quả dự kiến đạt được của dự án và các chỉ số đo lường các kết quả đó (theo từng cấu phần, hạng mục nếu có).
V. CẤU PHẦN, HẠNG MỤC, HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU VÀ DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN
Mô tả tóm tắt các cấu phần, hạng mục, hoạt động chủ yếu theo từng kết quả dự kiến của dự án (trong đó nêu rõ từng kết quả theo từng cấu phần, hạng mục) và nguồn lực dự kiến tương ứng.
VI. NGÂN SÁCH CỦA DỰ ÁN
1. Đối với vốn viện trợ
Vốn viện trợ:...................... nguyên tệ, tương đương........................... USD
2. Đối với vốn đối ứng
Vốn đối ứng:...................... VND
Trong đó:
- Hiện vật: tương đương......................... VND
- Tiền mặt:................ VND
Nguồn vốn đối ứng được huy động theo một hoặc một số hình thức sau:
a) Vốn ngân sách trung ương cấp phát........................................ VND. (...%) tổng vốn đối ứng
b) Vốn khác (nêu rõ nguồn vốn): ............................................ VND (...%) tổng vốn đối ứng
3. Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt: ……………… VND tương đương ..................USD
+ Hiện vật: tương đương................. VND tương đương................. USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt: ………………………… VND tương đương....................USD
+ Hiện vật: tương đương................. VND tương đương................. USD
4. Vốn viện trợ:
- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
5. Cơ chế tài chính áp dụng:
a) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn viện trợ
b) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng
- Vốn ngân sách nhà nước cấp phát.............. VND (... %) tổng vốn đối ứng
(Trong đó: vốn ngân sách trung ương ............................................ %,.... vốn ngân sách địa phương ……… %)
- Vốn của cơ quan chủ quản........................ VND (... %) tổng vốn đối ứng
- Vốn tự cân đối của chủ dự án................... VND (... %) tổng vốn đối ứng
- Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu có)............................... VND (... %) tổng vốn đối ứng.
VII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án.
VIII. PHÂN TÍCH SƠ BỘ HIỆU QUẢ DỰ ÁN
1. Đánh giá hiệu quả trực tiếp đối với đơn vị thực hiện.
2. Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường đối với ngành, lĩnh vực và địa phương.
3. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc.
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/2022/QĐ-UBND ngày …. tháng ....... năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
(tên phi dự án)

I. CĂN CỨ TIẾP NHẬN PHI DỰ ÁN
1. Cơ sở pháp lý của phi dự án
a) Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Chủ khoản viện trợ, Cơ quan chủ quản
b) Các văn bản pháp lý liên quan khác.
2. Bối cảnh của dự án
a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết tiếp nhận phi dự án trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch phát triển của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ hưởng viện trợ (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương).
b) Nêu các chương trình, dự án, phi dự án tương tự đã và đang thực hiện trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các khoản viện trợ đã được tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh trùng lặp và đảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả nhằm phát huy hiệu quả tối đa.
3. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của phi dự án.
II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BÊN CUNG CẤP VIỆN TRỢ
1. Mô tả tính phù hợp
2. Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.
III. MỤC TIÊU TIẾP NHẬN PHI DỰ ÁN
Mô tả đích cần đạt được để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương.
IV. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA PHI DỰ ÁN
Mô tả chi tiết về các thông số kỹ thuật, hoặc hoạt động cụ thể của phi dự án
Danh mục hàng hóa (nếu có)
V. NGÂN SÁCH HOẶC TRỊ GIÁ VIỆN TRỢ CỦA PHI DỰ ÁN
1. Tổng vốn của phi dự án:................................ USD
Trong đó:
a) Vốn viện trợ không hoàn lại:.... nguyên tệ, tương đương.... USD
(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện phi dự án)
b) Vốn đối ứng:................... VND tương đương với......................... USD
Trong đó:
- Hiện vật: tương đương....................... VND
- Tiền mặt:.................... VND
Nguồn vốn được huy động theo một hoặc một số các hình thức sau:
- Vốn ngân sách nhà nước cấp phát........................ VND (...%) tổng vốn đối ứng
(Trong đó: vốn ngân sách trung ương..................... %, vốn ngân sách địa phương .......... %)
- Vốn của cơ quan chủ quản......................... VND (...%) tổng vốn đối ứng
- Vốn tự cân đối của chủ dự án.................... VND (... %) tổng vốn đối ứng
- Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu có)................................ VND (... %) tổng vốn đối ứng.
2. Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
a) Chủ dự án:
- Tiền mặt: ………………… VND tương đương........................USD
- Hiện vật: tương đương................. VND tương đương................. USD
b) Bên tài trợ:
- Tiền mặt: ………………… VND tương đương........................USD
- Hiện vật: tương đương................. VND tương đương................. USD
3. Vốn viện trợ:
a) Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
b) Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
VI. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHI DỰ ÁN
1. Quy định về quản lý tài sản, chuyển giao tài sản
2. Quy định về chế độ báo cáo.

